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THƯ NGỎ 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY/ CÁC ĐƠN VỊ/ BAN NGÀNH 

Hiện nay, môi trường là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực, 

ngành nghề sản xuất ở Việt Nam - một nước đang phát triển với sự bùng nổ của các khu công 

nghiệp. Vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải của các ngành công nghiệp đang được theo dõi 

ngày càng chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng. Vấn đề là cần phải có những công ty chuyên về 

xử lý môi trường để giải quyết tình trạng ô nhiễm này. 

Công ty TNHH Môi trường và An toàn Lao động Sao Việt đã ra đời với phương châm đó. 

Công ty chúng tôi ngày càng hoàn thiện khả năng và kinh nghiệm chuyên nghiệp trong 

việc Quan trắc môi trường, lập hồ sơ môi trường, thiết kế thi công các công trình xử lý nước cấp, 

nước thải và cung cấp chế phẩm vi sinh xử lý môi trường. 

Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường chúng tôi có 

cơ hội làm việc với các nhà đầu tư lớn trong các ngành dệt nhuộm, gỗ, thủy sản, sản xuất, y tế... 

Đặc biệt phòng thí nghiệm của chúng tôi đã đạt được chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động quan 

trắc môi trường với số hiệu VIMCERTS 286 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đảo 

bảo mang đến kết quả phân tích môi trường chính xác, nhanh chóng, đáng tin cậy cho khách hàng.  

Chúng tôi còn lập và bảo vệ thành công các hồ sơ môi trường như Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, Báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Kế hoạch baoar 

vệ môi trường, Giấy phép khai thác nước ngầm, Giấy phép xả thải, Sổ chủ nguồn thải, Báo cáo 

quan trắc môi trường... cho rất nhiều nhà máy, bệnh viện, khu dân cư, khu công nghiệp, cảng... 

Với phương châm “Sự hài lòng của bạn – Uy tín của chúng tôi” và chính sách chất lượng 

“Cung cấp sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn lòng mong đợi của khách hàng”, chúng tôi rất muốn 

được hợp tác với Quý vị trong các dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường. 

 Xin Quý công ty tham khảo thêm thông tin Công ty chúng tôi qua trang Web: 

http://www.moitruongsaoviet.vn 

Chào thân ái! 

Bình Dương, ngày.......tháng.......năm 2023 

 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ ATLĐ SAO VIỆT 

 GIÁM ĐỐC 

      

 

 

 NGUYỄN THỊ HUYỀN 
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PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Thông tin liên lạc: 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG SAO VIỆT 

Thông tin liên lạc:  

 Địa chỉ  : 48/2A đường Bình Hòa 13, Kp Bình Đáng, P. Bình Hòa, Tp. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

 Mã số thuế  : 03702915620 

 Điện thoại  : (0274) 366 2529     

 Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Huyền                Chức vụ: Giám Đốc 

 Email  : moitruongantoanlaodongsaoviet@gmail.com  

 Website  : http://www.moitruongsaoviet.vn 

Thông tin tài chính: 

− Mã số thuế : 3702615680 

− Tài khoản ngân hàng : 

Số tài khoản : 3702915628 

Ngân hàng : Cổ phần Thương mại Á Châu – ACB, Phòng Giao Dịch Lái Thiêu 

Vốn điều lệ : 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)  

2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

2.1 Lĩnh vực Môi trường  

2.1.1 Dịch vụ đo đạc, phân tích mẫu Môi trường 

− Đo đạc, phân tích các thông số trong môi trường không khí, khí thải 

− Đo đạc, phân tích các thông số trong môi trường nước thải, nước mặt, nước ngầm 

− Đo đạc, phân tích các thông số trong môi trường đất, bùn, trầm tích, chất thải nguy hại 

Phòng thí nghiệm đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi 

trường do Bộ Tài Nguyên và môi trường đánh giá và cấp với số hiệu VIMCERTS 286 

Phòng thí nghiệm được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của Hội 

Khoa học và Kỹ thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam - VACI đánh giá và cấp 

với số hiệu VALAS 073.  

2.1.2 Dịch vụ tư vấn môi trường 

mailto:moitruongantoanlaodongsaoviet@gmail.com
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− Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường.  

− Chương trình giám sát môi trường định kỳ. 

− Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành, vận hành thử nghiệm. 

− Lập hồ sơ sổ chủ nguồn chất thải nguy hại. 

− Giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả thải. 

− Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động cho công nhân. 

− Kiểm định an toàn máy móc thiết bị… 

2.1.3 Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công 

− Xử lý nước sạch, nước thải, khí thải. 

− Xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại. 

2.2 Lĩnh vực kinh doanh  

− Kinh doanh các loại hóa chất, vi sinh xử lý môi trường. 

− Kinh doanh máy móc, thiết bị xử lý môi trường các loại. 

− Mua bán máy móc cho Phòng thí nghiệm môi trường, quan trắc tự động. 

2.3 Dịch vụ đo kiểm môi trường lao động  

Phòng thí nghiệm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi 

trường lao động do Sở Y tế tỉnh Bình Dương đánh giá và cấp với số: 23/TB-SYT. 
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PHẦN II: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

1.  CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ban lãnh đạo 

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường và An toàn Lao động Sao Việt gồm các nhân sự có 

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và Môi trường. Danh sách ban lãnh đạo bao gồm: 

TT Họ và Tên Trình độ chuyên môn Chức vụ Thâm niên 

1  Nguyễn Thị Huyền Kỹ sư Môi trường Giám đốc 11 năm 

2  Trần Thị Thùy Nhung Kỹ sư Môi trường Phó Giám đốc 10 năm 

3  Trần Thị Lộc Cử nhân Kinh tế Trưởng phòng kinh doanh 11 năm 

4  Nguyễn Thị Dung Kỹ sư Môi trường Trưởng phòng thí nghiệm 06 năm 

5  Nguyễn Thị Trang Kỹ sư môi trường Trưởng phòng tư vấn 06 năm 

6  Huỳnh Thế Năng Kỹ sư Môi trường Trưởng phòng công nghệ 07 năm 

7  Nguyễn Thị Cẩm Giang Cử nhân Kinh tế Trưởng phòng nhân sự 09 năm 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động Công ty chúng tôi còn có sự hỗ trợ, tư vấn từ các Giáo Sư, 

Tiến Sĩ, Giảng Viên các chuyên ngành nhiều kinh nghiệm của Viện Nước và Công Nghệ Môi 

Trường, Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường, Viện Sinh Học Nhiệt Đới, Trường Đại 

Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2 Danh sách nhân sự  

Nhân sự của Công ty TNHH Môi trường và An toàn Lao động Sao Việt có nhiều năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực Môi trường, hóa phân tích, xây dựng. Danh sách nhân viên trong Công ty 

bao gồm: 

 

GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

KINH DOANH 

PHÒNG CÔNG 

NGHỆ 
PHÒNG 

TƯ VẤN 

PHÒNG THỬ 

NGHIỆM 

PHÒNG HÀNH 

CHÍNH NHÂN SỰ 
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TT Họ và Tên Trình độ chuyên môn Chức vụ Thâm niên 

1  Phùng Thị Thu Minh Kỹ sư Môi trường Nhân viên 07 năm 

2  Đỗ Thị Phương Kỹ sư Môi trường Nhân viên 09 năm 

3  Nông Bích Hiền Kỹ sư hóa Nhân viên 03 năm 

4  Phan Tấn Lập Kỹ sư hóa Nhân viên 07 năm 

5  Nguyễn Thị Hà Cử nhân môi trường Nhân viên 04 năm 

6  Nguyễn Hiền Đức Kỹ sư hóa Nhân viên 03 năm 

7  Trần Thị Thiên Lý 
Cao đẳng công nghệ kỹ thuật 

Môi trường 
Nhân viên 03 năm 

8  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Cử nhân môi trường Nhân viên 04 năm 

9  Hàm Nữ Bình Tửu Kỹ sư hóa Nhân viên 05 năm 

10  Bùi Trọng Nhân Kỹ sư môi trường Nhân viên 02 năm 

11  Lê Thị Thu Cử nhân Công nghệ sinh học Nhân viên 03 năm 

12  Đặng Trần Quang Khang Kỹ sư môi trường Nhân viên 02 năm 

13  Vũ Thị Thùy Dương Kỹ sư Công nghệ Môi trường Nhân viên 02 năm 

14  Bùi Thảo Nguyên Kỹ sư kỹ thuật hóa học Nhân viên 03 năm 

15  Bùi Thị Hóa Kỹ sư Môi trường Nhân viên 03 năm 

16  Nguyễn Thanh Hưng Kỹ sư địa chất Kỹ sư địa chất 03 năm 

17  Trương Chí Nhân Kỹ sư địa chất Kỹ sư địa chất 03 năm 

18  Trần Thị Hồ Cao Hảo Kỹ sư Công nghệ hóa học Nhân viên 02 năm 

19  Nguyễn Thị Ánh Việt Kỹ sư Khoa học Môi trường Nhân viên 02 năm 

20  Trần Văn Việt Kỹ sư Công nghệ Môi trường Nhân viên 04 năm 

21  Trần Thị Thanh Thủy Kỹ sư môi trường Nhân viên 02 năm 

22  Đinh Thị Hạnh Kỹ sư hóa học Nhân viên 02 năm 

23  Trần Gia Nghi Cử nhân quản trị kinh doanh Nhân viên 02 năm 
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PHẦN III: NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

I. TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG  

Các hồ sơ tư vấn mà Công ty thực hiện: 

STT TÊN DỰ ÁN NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM 

CÁC HỒ SƠ DTM, KẾ HOẠCH BVMT, BÁO CÁO GIÁM SÁT 

1 1 
Đánh giá tác động môi trường Dự 

án mở rộng chợ Bình Điền Quận 8 

Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

Nguyễn Văn Linh, Quận 

8, Tp. HCM 

2 2 
Công ty TNHH MTV XNK Tổng 

hợp Bình Dương 

Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường 

Tp. Thủ Dầu 1, Bình 

Dương 

3 3 
Công Ty TNHH Sandenki Việt 

Nam 
Kế hoạch bảo vệ Môi trường 

KCN An Tây, Bình 

Dương. 

4  Công Ty TNHH Soleil Vina Kế hoạch bảo vệ Môi trường 
Tx. Tân Uyên, Bình 

Dương. 

5 4 

Chi nhánh II Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại tôn thép Hai 

Chinh 

Kế hoạch bảo vệ Môi trường 
Nguyễn Văn Bá, Hóc 

Môn, Tp. HCM 

6 5 
Công ty TNHH Khu Du Lịch 

Hoàn Mỹ 

Xây dựng HTXLNT 

110m3/ngày đêm 

Thuận Nam, Tỉnh Ninh 

Thuận 

7  Công ty TNHH may Kim Long Kế hoạch bảo vệ Môi trường 
Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

8 6 Công ty TNHH Stitch Plus Vina 
Đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH 
Thuận An, Bình Dương 

9  Công Ty TNHH Soleil Vina 
Đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH 

Tx. Tân Uyên, Bình 

Dương. 

10  Công Ty TNHH TM SX GDS 
Đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH 

Tx. Tân Uyên, Bình 

Dương. 

11 7 Công ty TNHH LC Buffalo 
Đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH 

KCN Bắc Đồng Phú, 

Bình Phước 

12 8 
Công ty TNHH TM Dịch Vụ Môi 

trường Vietstar 

Đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH 

Tx. Thuận An, Bình 

Dương 

13 9 
Công ty TNHH Ngôi sao Hạnh 

Phúc 

Đăng ký chủ nguồn thải 

CTNH 
Quận 9, TP.HCM 

14 1

0 
Công ty TNHH Duy Thắng 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước – CS: 800 

m3/ngày 

Lộc Ninh, Bình Phước 

15 1

1 
Công ty TNHH 2J Vina 

Giấy phép khai thác nước 

ngầm – CS: 50 m3/ngày 
Long Khánh, Đồng Nai 

16  
Công ty TNHH MTV Cần Tiến 

Đạt 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước – CS: 30 

m3/ngày 

Huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

17  
Công ty TNHH Y & J 

International 

Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước – CS: 37 

m3/ngày 

KCN Đồng Xoài 2, Bình 

Phước 

18  
Công ty TNHH MTV Phát triển 

đô thị và khu công nghiệp IDICO 

Quan trắc, phân tích mẫu cho 

KCN 

KCN Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 
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19 1

2 

CN Công ty TNHH Gốm Sứ 

Minh Phát – Xưởng Sản Xuất 

Minh Nhật 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

20 1

3 

Công ty TNHH MTV TM SX 

NK Phong Cúc 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Huyện Chơn Thành, Bình 

Phước 

21 1

4 
Công ty TNHH Thành Đạt Quan trắc, phân tích mẫu Bù Gia Mập, Bình Phước 

22 1

5 

Công ty TNHH MTV TM Nghĩa 

Thắm II 
Quan trắc, phân tích mẫu Thuận An, Bình Dương 

23  
Công ty TNHH Gốm Sứ Minh 

Phát 
Quan trắc, phân tích mẫu Thuận An, Bình Dương 

24 1

6 

Công ty TNHH Dae Young 

Harness Vina 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

25 1

7 
Công ty TNHH Mộc Dương 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

26 1

8 
Công ty TNHH Tân Thuận Tiệp 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

27 1

5 
Công ty TNHH Sarah 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

28 1

6 
Công ty CP SX TM Quang Minh 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

29 1

7 
Công ty TNHH Quán Quân 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

30 1

8 
Công ty TNHH Korin Tech 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

31 1

9 
Công ty TNHH Sarah 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bến Cát, Bình Dương 

32 2

0 

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Gạch Tuynel Sơn Hà 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Phú Giáo, Bình Dương 

33 2

1 

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Gạch Tuynel Ngọc Dung. 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Phú Giáo, Bình Dương 

34 2

2 

Công ty CP Cáp nhựa Vĩnh 

Khánh 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Dĩ An, Bình Dương 

35 2

3 

Công Ty TNHH Superior Multi 

Pakaging (Việt Nam) 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Dĩ An, Bình Dương 

36 2

4 
Công ty TNHH Xuân Việt 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Dĩ An, Bình Dương 

37 2

5 

Công Ty TNHH Chantelle Việt 

Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Đồng An, Bình 

Dương 

38 2

6 

Công ty TNHH Hight Point 

Funiture Global (Việt Nam) 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

39  Công Ty TNHH Soleil Vina 
Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

40 2

7 
Công ty TNHH An Pha 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

41 2

8 
Công ty TNHH Sehwa Vina 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 
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42 2

9 
Công ty TNHH Shang Wood 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

43 3

0 
Công ty TNHH Trường Vinh 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

44 3

1 

Công ty TNHH MTV Sơn Dầu 

Phú Thắng 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

45 3

2 
Công ty TNHH Fernex Việt Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

46  Công ty TNHH Sung Gwang Vina Quan trắc, phân tích mẫu Tân Uyên, Bình Dương 

47  
Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ An 

Cường 
Quan trắc, phân tích mẫu Tân Uyên, Bình Dương 

48 3

3 
Công ty CP Mirae 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

49 3

4 
Công ty TNHH Rinnai 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

50  
Công ty TNHH Up State 

Enterprises (VN) 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

51 3

5 

Công ty TNHH Jin Hone 

Enterprise 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

52 3

6 
Công ty TNHH Inchem Việt Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

53 3

7 

Công ty TNHH Công nghiệp 

LiangChi II 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

54 3

8 
Công ty TNHH Phú An 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

55 3

9 
Công ty TNHH Dong Won Metal 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

56 4

0 
Công ty TNHH Phong Hảo 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

57 4

1 

Công ty TNHH Viễn Á – Bình 

Dương 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

58 4

2 
Công ty TNHH NorCal VN 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

59 4

3 
Công ty TNHH Sao Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

60 4

4 

Công ty TNHH Stitch Plus Việt 

Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

61 4

5 
Công ty TNHH KJ VINA 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

62 4

6 

Công ty TNHH Jinsung Fiber 

Vina 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thuận An, Bình Dương 

63 4

7 

Công ty TNHH Mhi Engine 

System Việt Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
KCN VSIP , Bình Dương 

64 4

8 
Công ty TNHH Thép Nam Viên 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Bắc Tân Uyên, Bình 

Dương 

65 4

9 

Chi nhánh công ty TNHH Việt 

Danh 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Uyên Hưng, Bình 

Dương 
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66 5

0 
Công ty TNHH Trấn Vượng 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Tân Uyên mở rộng, 

Bình Dương 

67  Công Ty TNHH Trimmers Tu Quan trắc, phân tích mẫu 
KCN Nam Tân Uyên mở 

rộng, Bình Dương 

68 5

1 
Công ty TNHH Jade International 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Tân Uyên mở rộng, 

Bình Dương 

69  Công ty cổ phần TEKCOM 
Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Tân Uyên mở rộng, 

Bình Dương 

70 5

2 

Công ty TNHH Thúy Mỹ Tư Việt 

Nam 
Quan trắc, phân tích mẫu 

KCN Sóng  Thần 3, Bình 

Dương. 

71 5

3 

Công ty TNHH Trimmers Tân 

Uyên 
Quan trắc, phân tích mẫu Tân Uyên, Bình Dương 

72 5

4 
Công ty sản xuất Vali EXO Quan trắc, phân tích mẫu Thủ Dầu 1, Bình Dương 

73 5

5 

Công ty cổ phần Clearwater Metal 

VN 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Quan trắc, phân tích mẫu 

nước hàng tháng 

KCN Mai Trung, Tỉnh 

Bình Dương 

74 5

6 
Công ty TNHH Lian Chang Quan trắc, phân tích mẫu 

KCN Singapore 

Ascendas, 

Bình Dương 

75  Công Ty TNHH Sr Suntour Quan trắc, phân tích mẫu 
KCN Singapore 

Ascendas, 

Bình Dương 

76 5

7 
Công ty TNHH Puku Việt Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Đồng An, tỉnh Bình 

Dương 

77 5

8 
Công ty Roussel Việt Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN VSIP I, Tỉnh Bình 

Dương 

78 5

9 
Công ty TNHH Unique Quan trắc, phân tích mẫu Thuận An, Bình Dương 

79 6

0 

Công ty TNHH Công Nghiệp U-

Tôn 
Quan trắc, phân tích mẫu Thuận An, Bình Dương 

80 6

1 
Công ty TNHH Wun Taix Quan trắc, phân tích mẫu 

Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

81 6

2 
Công ty TNHH Anh Khoa 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Tân Đông Hiệp B, 

Tỉnh Bình Dương 

82 6

3 

Công ty TNHH Dược Phẩm Đạt 

Vi Phú 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Mỹ Phước I, Tỉnh 

Bình Dương 

83  
Công ty TNHH Punch Industry 

Manufacturing Việt Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Mỹ Phước III, Tỉnh 

Bình Dương 

84  

Công ty TNHH Toyotsu Safety & 

Automotive Components (Việt 

Nam) 

Quan trắc, phân tích mẫu 
KCN Mỹ Phước III, Tỉnh 

Bình Dương 

85 6

4 

Công Ty TNHH Việt Nam 

Bouvrie International 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tân Uyên, Bình Dương 

86 6

5 
Công ty TNHH Anh Khoa 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Tân Đông Hiệp B, 

Bình Dương 
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87 6

6 

Công ty TNHH Shining Paper 

Products 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

88  
Công Ty TNHH Sản Phẩm Giấy 

Go-Pak Việt Nam 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

89 6

7 

Công ty TNHH Chantelle Việt 

Nam 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Đồng An, Bình 

Dương 

90 6

8 

Chi nhánh công ty cổ phần may 

Bình Minh 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Tx. Dĩ An, Bình Dương 

91 6

9 

Công ty TNHH Ngũ Kim 

Huasheng 
Quan trắc, phân tích mẫu Tx. Dĩ An, Bình Dương 

92 6

9 

Công ty TNHH New Lane 

Cosmetic 
Quan trắc, phân tích mẫu Tx. Dĩ An, Bình Dương 

93 7

0 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu 

Trúc Linh 
Quan trắc, phân tích mẫu 

KCN Bắc Đồng Phú, 

Bình Phước 

94 7

1 
Công ty TNHH Kim Thần Thái 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bù Gia Mập, Bình Phước 

95 7

2 

Công ty TNHH SX Bao Bì Thiên 

Ý 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Chơn Thành, Bình 

Phước 

96 7

3 
Công ty TNHH Komex Vina 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Chơn Thành, Bình 

Phước 

97 7

4 
Công ty TNHH Shyang Ta 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Chơn Thành, Bình 

Phước 

98 7

5 
Công ty CP Nguyên Vũ 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Chơn Thành, Bình 

Phước 

99 7

6 

Công ty cổ phần bệnh viện Hoàn 

Mỹ Bình Phước 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Đồng Xoài, Bình Phước 

100 7

7 

Công ty TNHH Y & J 

International 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Đồng Xoài 2, Bình 

Phước 

101 7

8 

Công ty CP KCN Cao su Bình 

Long 

Quan trắc, phân tích mẫu cho 

KCN 

KCN Minh Hưng III, 

Bình Phước 

102 7

9 

Công ty TNHH MTV Xăng Dầu 

Duy Kỳ 3 
Quan trắc, phân tích mẫu Bù Đăng, Bình Phước 

103 8

0 
Công ty TNHH Kyong Gi VN Quan trắc, phân tích mẫu 

KCN Minh Hưng, Bình 

Phước. 

104 8

1 
Công ty TNHH Eastwood Energy Quan trắc, phân tích mẫu Chơn Thành, Bình Phước 

105 8

2 

Công ty TNHH Yong In Tech 

Vina 
Quan trắc, phân tích mẫu Chơn Thành, Bình Phước 

106 8

3 
Công ty TNHH MTV Bách Hỷ Quan trắc, phân tích mẫu Bù Gia Mập, Bình Phước 

107 8

4 
Công ty cổ phần Giấy Minh Hưng Quan trắc, phân tích mẫu Bù Đăng, Bình Phước 

108 8

5 

Công ty TNHH MTV TM DV SX 

Thành Đạt 
Quan trắc, phân tích mẫu Bù Gia Mập, Bình Phước 

109 8

6 

Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất 

Đồng Nai 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
TP Biên Hòa, Đồng Nai 

110  Mega Market Biên Hòa Quan trắc, phân tích mẫu TP Biên Hòa, Đồng Nai 
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111 8

7 

Công ty cổ phần tập Đoàn Đại 

Phát 
Quan trắc, phân tích mẫu  

112 8

8 

Công ty TNHH MTV Hải Thủy-

Trại gà Suối Cao 
Quan trắc, Phân tích mẫu Xuân Lộc, Đồng Nai 

113 8

9 

Công ty TNHH MTV Hải Thủy- 

Trại gà Xuân Bắc 
Quan trắc, Phân tích mẫu H. Xuân Lộc, Đồng Nai 

114 9

0 

Công ty TNHH chăn nuôi 

Phương Anh-Trại gà Xuân Hưng 
Quan trắc, Phân tích mẫu H. Xuân Lộc, Đồng Nai 

115 9

1 

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 

tỉnh Đồng Nai 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Biên Hòa, Đồng Nai 

116  Công ty Great Veca Quan trắc, Phân tích mẫu Trảng Bom, Đồng Nai 

117  
Công ty TNHH Công Nghiệp 

TBD Nhơn Trạch 
Quan trắc, Phân tích mẫu 

KCN Nhơn Trạch I, 

Đồng Nai 

118  Công ty TNHH YS Việt Nam Quan trắc, phân tích mẫu 
KCN Dệt may Nhơn 

Trạch, Đồng Nai 

119 9

2 
Công ty TNHH Cibao Quan trắc, phân tích mẫu Long Khánh, Đồng Nai 

120 9

3 

Công ty TNHH TM – SX Việt 

Thọ 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Sông Mây, Đồng 

Nai 

121 9

4 

Công ty TNHH MTV Cần Tiến 

Đạt 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

122 9

5 

Công ty TNHH MTV Kaisun 

Maren Việt Nam 
Quan trắc, phân tích mẫu Đức Hòa, Long An 

123 9

6 

Công ty TNHH MTV Kaisui 

Maren Việt Nam 
Quan trắc, phân tích mẫu 

KCN Tân Đức, Long 

An 

124 9

7 

CÔNG TY CỔ PHẦN SX – TM 

SÁNG VIỆT 
Quan trắc, phân tích mẫu Huyện Bến Lức, Long An 

125 9

8 
Công ty TNHH Active Creation Quan trắc, phân tích mẫu Thủ Thừa, Long An 

126 1

0

0 

Công ty TNHH Tiên Đại Quan trắc, phân tích mẫu 
Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh 

127 1

0

1 

Công ty TNHH MTV SX TM 

L&T 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh 

128  
Công ty TNHH may thêu xuất 

nhập khẩu Sao In 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Quận 12, Tp. Hồ Chí 

Minh 
129 1

0

2 

Chi nhánh I – Công ty TNHH 

Privina. 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Củ Chi, Tp. Hồ Chí 

Minh 

130 1

0

3 

Công ty Cổ phần Công viên nước 

Đầm Sen 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

131  Mega Market Bình Phú Quan trắc, phân tích mẫu Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
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132  Mega Market An Phú Quan trắc, phân tích mẫu Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

133 1

0

4 

Công ty TNHH SX & TM Minh 

Hiển Đạt 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh 

134 1

0

5 

Công ty TNHH SX - TM & DV 

Phương Đông 
Quan trắc, phân tích mẫu 

Hóc Môn, TP. Hồ Chí 

Minh 

135  
Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài 

Gòn (SD) 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

136  
Công Ty Cổ Phần Dệt May Liên 

Phương 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

137  Công Ty TNHH In Thiện Lộc Tân Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

138  
Công Ty TNHH TM & DV Tùng 

Sơn 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

139  
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương 

Mại Phan Long 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

140  
Công Ty TNHH Xây Dựng Sản 

Xuất Thương Mại P & H 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

141  
Công Ty TNHH Sản Xuất Nước 

Đá Viên Tân Phú 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

142  
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Hòn Ngọc Đỏ 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

143  
Chi Nhánh Công Ty Bê Tông 

Công Khanh 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

144  
Công Ty TNHH Nội Thất Sao 

Biển 
Quan trắc, phân tích mẫu Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

145 1

0

6 

Công Ty TNHH Mtv Ab&C 

Fashion 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 

Trăng 

146 1

0

7 

Công ty cổ phần chế biến Dừa Á 

Châu 
Quan trắc, phân tích mẫu Châu Thành, Bến Tre 

147 1

0

8 

Công ty cổ phần thương mại May 

Việt Thành 
Quan trắc, phân tích mẫu Châu Thành, Bến Tre 

148 1

0

9 

Công ty cổ phần Đông Hải Bến 

Tre 
Quan trắc, phân tích mẫu Châu Thành, Bến Tre 

149 1

1

0 

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P 

Việt Nam – Chi nhánh 3 Tại Bến 

Tre 

Quan trắc, phân tích mẫu Bình Đại, Bến Tre 

150 1

1

2 

Chi nhánh công ty CP thực phẩm 

đóng hộp Kiên Giang tại Bến Tre 
Quan trắc, phân tích mẫu Châu Thành, Bến Tre 
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151 1

1

3 

Công ty TNHH Hằng Đạt Bến Tre Quan trắc, phân tích mẫu Tp Bến Tre, Bến Tre 

152 1

1

4 

Công ty cổ phần công nghiệp 

nặng An Pha 
Quan trắc, phân tích mẫu Châu Thành, Bến Tre 

153 1

1

5 

DNTN xí nghiệp xây dựng Thủy 

Lợi Thanh Liêm – Mỏ ĐXD Hon 

Sóc 

Quan trắc, phân tích mẫu Hòn Đất, Kiên Giang 

154 1

1

6 

Chi nhánh công ty TNHH 

Biomass Nam Long 
Quan trắc, phân tích mẫu Cam Ranh, Khánh Hòa 

155 1

1

7 

Công ty cổ phần cà phê Phước An Quan trắc, phân tích mẫu Krong Buk, Đăk Lăk 

156 1

1

8 

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè Quan trắc, phân tích mẫu Cầu Kè, Trà Vinh 

157 1

1

9 

Công ty TNHH Chế Biến Gỗ 

Triều Sơn 
Quan trắc, phân tích mẫu Trảng Bàng, Tây Ninh 

158 1

2

0 

Phòng tài nguyên và Môi trường 

Đức Linh 

Quan trắc, phân tích mẫu cho 

hiện trạng KCN 

Huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

159 1

2

1 

Chi nhánh Ninh Thuận – Mỏ 

ĐXD Núi Ông Ngài 
Quan trắc, phân tích mẫu Thuận Bắc, Ninh Thuận 

160 1

2

2 

Công ty TNHH Khoáng Sản Mai 

Nguyên 
Quan trắc, phân tích mẫu 

TP. Phan Rang, Ninh 

Thuận 

161  
Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Xây dựng Chấn Lập 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Bảo Lâm, Lâm Đồng 

162  Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro 
Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Xuyên Mộc, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

163  
Công ty TNHH MTV cơ khí thép 

SMC 
Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

164  
Trung Tâm y tế huyện Xuyên 

Mộc 

Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Xuyên Mộc, Bà Rịa 

Vũng Tàu 

165  Công Ty TNHH Full & Free Quan trắc, phân tích mẫu 
Châu Đức, Bà Rịa Vũng 

Tàu 

166  
Phòng TN-MT Thị xã Gò Công, 

Tiền Giang   
Quan trắc, phân tích mẫu Gò Công, Tiền Giang 

167  
Công ty TNHH Khu Nghỉ Mát 

Phan Thiết 
Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 

Thành phố Phan Thiết, 

Bình Thuận 

168  
Công ty TNHH Sea Links City Lập báo cáo giám sát Môi 

trường 
Thành phố Phan Thiết, 

Bình Thuận 

169  Sở TN-MT tỉnh Tiền Giang   Quan trắc, phân tích mẫu Tỉnh Tiền Giang 
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170  
Công ty TNHH Glory 

Footwear Technology VN 
Lập giấy phép môi trường 

Tp. Thuận An, Bình 

Dương 

171  
Công ty TNHH Dược Phẩm 

Đạt Vi Phú 

Lập giấy phép môi trường, 

vận hành thử nghiệm công 

trình bảo vệ môi trường 

thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương 

 

 

II. TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG 

❖ Tên Dự án: Dự án xử lý hơi Acid nhà máy First Solar.  

Địa điểm: KCN Đông Nam, Củ Chi, Tp. HCM.   

 

 

❖ Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải nhà máy 

chế biến hạt điều Việt Mỹ.  

Địa điểm:  Ấp Tp. Tân An, tỉnh Long An 
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❖ Tên Dự án: Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý khí thải Công ty 

gỗ Phúc Thịnh.  

Địa điểm: KCN Tân Thành, Bình Phước 

  

III. NÂNG LỰC PHÂN TÍCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG 

➢ Năng lực phân tích 
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+ Phân tích mẫu nước, nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển, nước mưa... 

+ Phân tích các chỉ tiêu trong không khí, khí thải 

+ Phân tích mẫu đất, bùn, trầm tích 

➢ Năng lực phối hợp thực hiện dịch vụ phân tích kiểm tra chất lượng trọn gói: Phối hợp 

với các nhà thầu phụ có năng lực, đã được đánh giá để thực hiện trọn gói các quy chuẩn, quy định 

hiện hành và các tiểu chuẩn cơ sở của doanh nghiệp. 

❖ Quan trắc và phân tích mẫu khí 

Trung tâm phân tích Môi trường Sao Việt có khả năng quan trắc và phân tích hầu hết các mẫu 

khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành, bao gồm: 

+ Đo đạc, phân tích mẫu không khí xung quanh 

+ Đo đạc, phân tích mẫu không khí sản xuất 

+ Đo đạc, phân tích mẫu khí thải 

a. Các quy chuẩn quy định 

Các thông số phân tích để kiểm tra không khí và khí thải được xác định cụ thể trong các Quy 

chuẩn sau: 

Đối với không khí 

+ QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không 

khí xung quanh 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc 

+ Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 

thông số vệ sinh lao động. 

+ QCVN 02: 2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép bụi tại nơi làm việc  

+ QCVN 03: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc  

Đối với khí thải: 
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+ QCVN 02:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ 

+ QCVN 21:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất 

phân bón hóa học 

+ QCVN 22:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 

+ QCVN 23:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất 

xi măng 

+ QCVN 30:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công 

nghiệp 

+ QCVN 34:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa 

dầu đối với bụi và một số chất vô cơ. 

b. Các thông số phân tích: 

+ Nhóm thông số vật lý: Bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, 

điện từ trường, bụi, … 

+ Nhóm thông số vô cơ: Bao gồm CO, NOx, SO2, CO2, O2, O3, HCl, H2SO4, HF, HCN, 

HNO3, Cl2, NH3, H2S, … 

+ Nhóm thông số kim loại: Bao gồm Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr (III), Cr (VI), tổng Cr, Hg, Cd, 

As, Pb, Se, Sb, … 

+ Nhóm thông số hữu cơ: Bao gồm Formaldehyd (HCHO), Methyl Ethyl Keton (MEK), 

Toluen, Xylen, Benzen, Aceton, Methanol, Ethanol, Mercaptan (CH3SH), Phenol, vinyl 

clorua, ... 

❖ Quan trắc và phân tích mẫu nước 

Trung tâm phân tích Môi trường Sao Việt có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong mẫu 

nước theo các quy chuẩn quy định hiện hành, bao gồm: 

+ Đo đạc, phân tích mẫu nước thải 

+ Đo đạc, phân tích mẫu nước mặt 

+ Đo đạc, phân tích mẫu nước ngầm 

+ Đo đạc, phân tích mẫu nước biển ven bờ 

+ Đo đạc, phân tích mẫu nước sinh hoạt (nước cấp) 
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+ Đo đạc, phân tích mẫu nước ăn uống 

a. Các quy chuẩn quy định 

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven 

bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau: 

Đối với nước thải 

+ QCVN 01:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế cao 

su thiên nhiên. 

+ QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến 

thủy sản. 

+ QCVN 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và 

bột giấy. 

+ QCVN 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt 

nhuộm. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ QCVN 25:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất 

thải rắn. 

+ QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

+ QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng 

xăng dầu. 

+ QCVN 35:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công 

trình dầu khí trên biển. 

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Đối với nước mặt, nước ngầm và nước biển ven bờ: 

+ QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 

+ QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 

+ QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ. 

Đối với nước sinh hoạt và nước ăn uống: 

+ QCVN 01:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt. 

+ QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. 

b. Các thông số phân tích: 
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+ Nhóm thông số vật lý: Bao gồm nhiệt độ, pH, độ màu, mùi, độ đục, Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), tổng chất rắn hòa tan (TDS)… 

+ Nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng: Bao gồm BOD5, COD, Amoni, Nitrat, Nitrit, 

TKN, Nitơ hữu cơ, Tổng Nitơ, Photphat, Phophot hữu cơ, Tổng Photpho, …. 

+ Nhóm thông số kim loại: Bao gồm Fe, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr (III), Cr (VI), tổng Cr, Hg, Cd, 

As, Pb, … 

+ Nhóm thông số hữu cơ gây độc hàm lượng vết: Bao gồm Tổng dư lượng thuốc BVTV 

gốc Clo, Tổng dư lượng thuốc BVTV gốc lân, Phenol, Aldrin+Dieldrin, Endrin, BHC, 

DDT, Endosunfan (Thiodan), Lindan, Chlordan, Heptachlor, Paration, Malation; 2,4D; 

2,4,5T; Paraquat, Alachlor; Aldicarb, Atrazine, Bentazone, … 

+ Nhóm thông số hóa học khác: Bao gồm Độ cứng, độ kiềm, Xyanua (CN-), H2S, Sunfua 

(S2-), Clorua (Cl-), Florua (F-), Sunfat (SO4
2-), Chất hoạt động bề mặt, Dầu mỡ khoáng, 

Dầu mỡ động thực vật, Tổng dầu mỡ, … 

+ Nhóm vi sinh: Bao gồm E Coli, Coliform, … 

❖ Quan trắc và phân tích mẫu đất 

Trung tâm phân tích Môi trường Sao Việt có khả năng đo đạc, phân tích mẫu đất với các thông 

số theo các quy chuẩn quy định hiện hành. 

a. Các quy chuẩn quy định 

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng đất được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau: 

+ QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim 

loại nặng trong đất 

+ QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ thực 

vật trong đất 

b. Các thông số phân tích: 

+ Nhóm thông số vật lý: Bao gồm Tỷ trọng, độ ẩm… 

+ Nhóm thông số kim loại nặng: Bao gồm Cu, Zn, Cd, As, Pb 

+ Nhóm thông số thuốc BVTV: Bao gồm Atrazine, Benthiocarb, Cypermethrin, Cartap, 

Dalapon, Diazinon, Dimethoate, Fenobucarb, Fenoxaprop – ethyl, Fenvalerate, 

Isoprothiolane, Metolachlor, MPCA, Pretilachlor, Simazine, Trichlorfon, 2,4-D, Aldrin, 

Captan, Captafol, Chlordimeform, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, 

Heptachlor, Hexachlorobenzene, Isobenzen, Isodrin Lindane, Methamidophos, 

Monocrotophos, Methyl Parathion... 
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❖ Quan trắc và phân tích mẫu bùn 

Trung tâm phân tích Môi trường Sao Việt có khả năng đo đạc, phân tích các loại mẫu bùn 

theo các quy chuẩn quy định hiện hành, bao gồm: 

+ Đo đạc, phân tích mẫu trầm tích (bùn đáy) 

+ Đo đạc, phân tích mẫu bùn thải 

a. Các quy chuẩn quy định 

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng trầm tích và bùn thải được xác định cụ thể trong 

các Quy chuẩn sau: 

+ QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

+ QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại. 

+ QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn 

thải từ quá trình xử lý nước. 

b. Các thông số phân tích: 

+ Nhóm thông số vật lý: Bao gồm Tỷ trọng, độ ẩm… 

+ Nhóm thông số kim loại nặng và chất độc vô cơ: Bao gồm Cu, Zn, Ni, Cr (VI), Tổng Cr, 

Hg, Cd, As, Pb, Se, Ba, Ag, Xyanua, … 

+ Nhóm thông số hữu cơ: Bao gồm Tổng Hydrocarbon, Tổng dầu, benzene, Clorbenzen, 

Toluene, Naptalen, Chlordan, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor epoxide, 

Lindan, PAH, Acenaphten, … 

➢ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Phòng thí nghiệm đã trang bị các trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn phòng thí nghiệm của các 

hãng uy tín như: Hach-Usa; Memmert-Germany; Velp-Italy; Casella-Usa; Bibby-England… 

STT TÊN THIẾT BỊ SL MODEL 
NHIÊN 

LIỆU 
NĂM SX 

TÌNH 

TRẠNG 

1 Tủ hút khí độc 1 

Vật liệu: Composit 

KT: 1,5x0,8x 2,0 

LL hút: 1300 đến 1600m3/giờ 

Điện 2016 Mới 100% 

2 Tủ mát 1 SANYO – VIỆT NAM Điện 2016 Mới 100% 

3 Tủ đông  1 SANYO – VIỆT NAM Điện 2016 Mới 100% 

4 Tủ ấm 1 

ST2+(/B) 

Hãng SX: POL-EKO, Sản 

xuất tại Ba Lan 

Điện 2016 Mới 100% 

5 Tủ sấy 1 SLN 53 STD Điện 2016 Mới 100% 
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STT TÊN THIẾT BỊ SL MODEL 
NHIÊN 

LIỆU 
NĂM SX 

TÌNH 

TRẠNG 

Hãng sx: Pol-Eko, BaLan 

TCL  

Tiêu chuẩn: PN/EN ISO/IEC 

17025, ISO 9001:2001, CE 

6 Lò nung 1 
LT9/11/B180 

Hãng sx: Nabertherm – Đức 
Điện 2016 Mới 100% 

7 Cân phân tích  1 

AS220.R1 

Hãng SX: Radwag – Ba Lan 

Sản xuất tại Ba Lan (EU) 

Điện 2016 Mới 100% 

8 Cân kỹ thuật 1 
TWB2000 

Hãng SX: Radwag-Balan 
Điện 2016 Mới 100% 

9 Bể điều nhiệt 1 
WNB 22L0 

Hãng xs: Memmert- Đức 
Điện 2016 Mới 100% 

15 
Bơm chân 

không 
1 

N022.AN18 

Hãng sx: KNF – Đức 
Điện 2016 Mới 100% 

16 
Hệ thống chuẩn 

độ điện thế 
1 

Máy chuẩn độ điện thế tự 

động 

Model: TITROLINE EASY 

(Order no.285212848) 

Hãng sx: Schott instruments 

(Si analytics)- Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

17 
Hệ thống phân 

tích bùn 
1 

 
Điện 2016 Mới 100% 

18 
Hệ thống xác 

định COD 
1 

Model: TR125 

Hãng SX: Orbeco-Mỹ 
Điện 2016 Mới 100% 

19 
Hệ thống xác 

định BOD 
1 

 Hệ thống xác định BOD bao 

gồm:  

-Bộ đo BOD 6 chỗ 

+Model: AL 606 

+Code: 444406 

+Hãng sx: Aqualytic- Đức 

- Tủ ấm BOD 

+Model: TC135S 

+Code: 428200 

+Hãng sx: Aqualytic- Đức 

Điện 2016 Mới 100% 
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STT TÊN THIẾT BỊ SL MODEL 
NHIÊN 

LIỆU 
NĂM SX 

TÌNH 

TRẠNG 

30 Máy ly tâm 1 

Model: Z206A 

Code: 306.00P01 

Hãng sx: Hermle – Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

31 Máy ly tâm lạnh 1 
Model: Z32HK 

Hãng sx: Hermle- Đức 
Điện 2016 Mới 100% 

32 
Máy khuấy từ 

gia nhiệt 
1 

Model: MS-H-PRO 

Hãng SX: Dragon-Lab, Mỹ 

Sản xuất tại: Trung Quốc 

Điện 2016 Mới 100% 

33 
Máy đo pH để 

bàn 
1 

Model: Winlab Data Line 

pH- Meter 

Cat.no. 6103 10020 

Hãng sx: Windaus – Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

34 
Máy đo độ dẫn 

để bàn  
1 

Model: Winlab Data Line 

Conductivity - Meter 

Code: 610320020 

Hãng sx: Windaus – Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

35 Máy voter 2  Điện 2016 Mới 100% 

36 Máy lắc  1 

Máy lắc vòng 

(Model :SK0330 

Hãng sx:Dragon Lab, Mỹ 

SX tại : TQ) 

Điện 2016 Mới 100% 

37 

Bộ chưng cất 

đạm theo 

phương pháp 

kjeldahl 

1 

Bộ chưng cất đạm theo 

phương pháp kjeldahl bao 

gồm: 

- Bộ vô cơ hóa mẫu 

+Model: Inkjel 625M 

+ Code: 804849998 

+ hãng sx: Behr – Đức 

- Thiết bị chưng cất đạm 

+model: S2 

+ Code: 804849002 

+ Hãng sx: Behr – Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

39 
Máy đo quang 

phổ UV - VIS 
1 

Model: V- 730 

Hãng sx: Jasco – Nhật 
Điện 2016 Mới 100% 
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STT TÊN THIẾT BỊ SL MODEL 
NHIÊN 

LIỆU 
NĂM SX 

TÌNH 

TRẠNG 

40 
Máy cất nước 2 

lần 
1 

Model: WSC/4D 

Hãng sx: Hamilton - Anh 
Điện 2016 Mới 100% 

41 
Máy lọc nước 

trao đổi ion 
1 

Model: WG 250B 

Hãng sx: Yamato – Nhật bản 
Điện 2016 Mới 100% 

43 
Máy lấy mẫu 

không khí 
1 

L-4 

Hãng SX: Buck – Mỹ 
Điện 2016 Mới 100% 

44 
Máy đo tốc độ 

gió 
1 

 
Điện 2016 Mới 100% 

45 Máy đo độ ồn 1 

TM-101 

Hãng SX: Tenmars – Đài 

Loan 

Tiêu chuẩn: IEC 61672, Type 

II 

Điện 2016 Mới 100% 

46 Máy đo độ rung 1 

Model: 407860 

Hãng sx: Extech-Mỹ 

Nước sản xuất: TQ 

Điện 2016 Mới 100% 

47 
Máy lấy mẫu 

nước 
1 

Model: CCZ20 

Hãng sx: China 
 2016 Mới 100% 

48 
Máy đo chất 

lượng nước 
1 

Model: CCZ20 

Hãng sx: China 
Điện 2016 Mới 100% 

49 
Máy đo lưu 

lượng dòng chảy 
1 

Model: CCZ20 

Hãng sx: China 
Điện 2016 Mới 100% 

50 
Máy lấy mẫu 

bụi 
1 

Model: CCZ20 

Hãng sx: China Coal- TQ 
Điện 2016 Mới 100% 

51 
Máy đo oxy hòa 

tan 
1 

Model: AD630 

Hãng SX: ADWA – 

Hungaria 

(loại cầm tay) 

Điện 2016 Mới 100% 

52 
Máy đo độ ẩm 

và nhiệt độ 
1 

Model: AD630 

Hãng SX: ADWA – 

Hungaria 

(loại cầm tay) 

Điện 2016 Mới 100% 

53 Máy đo OD 1 

Model: AD630 

Hãng SX: ADWA – 

Hungaria 

Điện 2016 Mới 100% 
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STT TÊN THIẾT BỊ SL MODEL 
NHIÊN 

LIỆU 
NĂM SX 

TÌNH 

TRẠNG 

(loại cầm tay) 

54 Máy đo độ đục 1 
TUB 430 

Hãng SX: Godon 
Điện 2016 Mới 100% 

55 

Máy đo môi 

trường vi khí 

hậu 

1 

Model: TM 413 

Hãng SX: Tenmars-Taiwan 

Thiết bị đo gió: tốc độ gió, 

lưu lượng gió, nhiệt độ và độ 

ẩm môi trường. 

Điện 2016 Mới 100% 

56 

 

Máy đo ánh 

sáng 

 

1 

Model: TM720 

Hãng SX: Tenmars-Đài Loan Điện 2016 Mới 100% 

57 
Máy đếm khuẩn 

lạc 
1 

Model: 8500 

Hãng sx: Funke Gerber – 

Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

58 Máy sắc ký khí 1 

Model: 8500 

Hãng sx: Funke Gerber – 

Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

59 Máy sắc ký lỏng 1 

Model: 8500 

Hãng sx: Funke Gerber – 

Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

60 
Máy quang phổ 

ASS 
1 

Model: 8500 

Hãng sx: Funke Gerber – 

Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

61 Máy ICP/MS 1 

Model: T18 Digital 

Hãng sx: IKA – Đức 

Nước Sx: TQ 

Điện 2016 Mới 100% 

62 Máy Elisa 1 
Model: Al 800 

Hãng sx: Aqualytic 1- Đức 
Điện 2016 Mới 100% 

63 
Máy phân tích 

phóng xạ 
1 

Model: 8500 

Hãng sx: Funke Gerber – 

Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

64 
Máy đồng hóa 

siêu âm 
1 

Model: UP100H 

Hãng sản xuất: Hielscher – 

Đức 

Điện 2016 Mới 100% 

65 Máy đồng hóa 1 Model: T18 Digital Điện 2016 Mới 100% 
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STT TÊN THIẾT BỊ SL MODEL 
NHIÊN 

LIỆU 
NĂM SX 

TÌNH 

TRẠNG 

Hãng sx: IKA – Đức 

Nước Sx: TQ 

66 

Máy quang phổ 

đo chất lượng 

nước 

1 

Model: Al 800 

Hãng sx: Aqualytic - Đức Điện 2016 Mới 100% 

67 
Máy do điện 

trường từ trường 
1 

Model: Tenmars TM 190 

Hãng: Đài Loan 
Pin 2020 Mới 100% 

68 Máy đo testo  
Model: TESTO 350 

Hãng: Đức 
Điện 2021 Mới 100% 

 

IV. CUNG CẤP THIẾT BỊ, HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

1. THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

 

Bơm định lượng DOSEURO - Kiểu 

Màng - Series FM50 

 

 

Bơm định lượng Pulsafeeder - Series 

100&150 - USA  

 

 

Bơm định lượng Blue White - Series C-

645P, C-660P, C-6125P,  

C-6250P, C-3125P, C-3250P 

 

Bơm định lượng OBL - Series MC – 

Italy 
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Bơm định lượng Pulsafeeder - Series 

200&250 

 

Bơm định lượng OBL - Series MB - 

Italy 

 

 

Máy bơm nước thải - ShowFou - Series 

FO - Taiwan 

 

 

Máy bơm nước thải - ShowFou - Series 

SS - Taiwan 
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Máy bơm nước thải - ShowFou - Series 

SF - Taiwan  

 

Bơm Ebara - Bơm trục ngang JESX  

 

 

 

Bơm Ebara - Bơm trục ngang CDX  

 

Bơm Ebara - Bơm trục ngang 3M  

 

 

 

Bơm màng Warren Rupp - SandPiper - 

S05 - S15 - S20 NonMetallic - USA  

 

Bơm màng Warren Rupp - Sandpiper - 

Series: S05 - S15 - S20 Metallic - USA 
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Van 3 cổng (lọc - xả - rửa); 5 cổng (hút 

muối)  

 

 

Máy ép bùn khung bản - Zhejiang 

Jianhua Group – China 

 

 

Màng RO - Saehan - Hàn Quốc  

 

 

Motor giảm tốc GEAR - TPG - Taiwan  

 

 

 

 

 

Bơm Ebara-Bơm Inox chìm Bơm Tsurumi – Bơm chìm 
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Máy thổi khí Tsurumi Máy thổi khí ShowFou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. HÓA CHẤT XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thí nghiệm Hóa chất xử lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đĩa khí Giá thể vi sinh bám Hạt nhựa lọc nước 

3. THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 
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STT Danh mục Xuất xứ 

1 MÁY ĐO PH CẦM TAY 

 

Đo độ pH của mẫu nước, đất  

Hãng sản xuất: Hanna-

YTALI 

Model: HI8424 

 

2 MÁY ĐO CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC 

 

Đo COD, ammonia, clo tự do, clo tổng, nitrat, 

nitrogen, phot pho trên nhiều thang đo khác nhau. 

Hãng sản xuất: Hanna-

YTALI 

Model: HI 83214 

 

3 MÁY ĐO DO, BOD, NHIỆT ĐỘ 

 

 - Thang đo DO đến 50ppm hoặc 600%, đo trực tiếp 

BOD5, đo áp suất khí quyển. 

Hãng sản xuất: Hanna-

YTALI 

Model: HI 98186 
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STT Danh mục Xuất xứ 

4 MÁY ĐO ĐỘ ĐỤC XÁCH TAY 

 

Hãng sản xuất : TOA-

DKK, Nhật Bản 

Model: TB-25A 

5 MÁY ĐO ĐỘ DẪN DIỆN, ĐỘ MẶN 

 

Đo độ dẫn điện các dung dịch, kiểm tra độ mặn của 

nước, đánh giá chất lượng nước ngầm, nước cất, 

nước xử lý bằng trao đổi ion, nước cất hai lần, nước 

nuôi cấy, nước dùng trong công nghệ xi mạ, nuôi 

trồng thủy hải sản, chế biến thực phẩm... 

Xuất xứ: Apel 

Model: SCM-2004 

 

6 MÁY ĐO CHLORINE CẦM TAY 

 

Model: CM-21P 

 

 

http://hoachatvathietbi.blogspot.com/2009/06/may-o-o-dan-ien-apel.html
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STT Danh mục Xuất xứ 

7 MÁY ĐO TỔNG NITO/PHOTPHO 

 

Model: TNP-10 

8  BỘ PHÁ MẪU COD 

 

Hãng sản xuất: Hanna-

YTALI 

Model: HI 839800-02 

 

9 MÁY ĐO ĐỘ CLO DƯ  

 

Hãng sản xuất : TOA-

DKK, Nhật Bản 

Model: RC-24P 

10 MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU 

 

Đo được 8 thông số (có thể đo được lớn nhất là 11 

trong tổng số 17 thông số) bao gồm: pH, độ oxi hòa 

Hãng sản xuất : TOA-

DKK, Nhật Bản 

Model: WQC-24 
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STT Danh mục Xuất xứ 

tan (DO - Dissolved Oxygen), độ đục, nhiệt độ, độ 

dẫn, độ mặn, tổng lượng chất rắn hòa tan (TDS - 

Total Dissolved Solids), trọng lượng riêng. 

11 CÂN PHÂN TÍCH 

 

Hãng sản xuất: Precisa 

Model: 320XR series 
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PHẦN IV: PHỤ LỤC GIẤY PHÉP 
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